
PP HOMOPOLYMER HOPELEN H4540 

Đặc tính vật lý1 

Vật lý Phương 
pháp thử 
nghiệm 

Giá trị danh 
nghĩa 

Cơ học 

LƯU Ý ISO 9001, 14001,/TS 16949 

 

 
 

01/2013 

 

   Thông tin chung  

Mô tả 

H4540 là homopolymer polypropylene được sản xuất theo quy trình Spheripol. Loại nhựa này 
được thiết kế cho các ứng dụng với mục đích sử dụng cuối tiềm tàng bao gồm độ trượt cao 

 

Ứng dụng 

Bao bì quần áo, bao bì thực phẩm 
 

Chỉ số chảy của nhựa ISO 1133 12 g/10 phút 
 

Mật độ ISO 1183 0,90 g/cm3
 

Độ bền kéo (Điểm uốn cong) ISO 527-1 330 kgf/cm2
 32 MPa 

 

Sức căng kéo (Điểm gãy) ISO 527-1 > 500 % > 500 % 

Mô-đun uốn ISO 178 15.500 kgf/cm2
 1.520 MPa 

 
Độ bền va đập kiểu Izod (23℃) ISO 180 4,3 kgf∙cm/cm 41 J/m 

Độ cứng Rockwell ISO 180 100 

Điểm tan chảy 162 ℃ 

Nhiệt độ gây biến dạng nhiệt ISO 306 80 ℃ 

* Được đo trên màng 30㎛ CPP làm bằng H4540 

 

1 Đặc tính vật lý: không được hiểu là thông số kỹ thuật 
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